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PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo) 
______________ 

 

Mẫu số 03 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: ...NGUYỄN THU HƯƠNG...................................... 

- Năm sinh: ....1976.................................................................... 

- Giới tính: .......Nữ................................................................... 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng):................ 

....Tiến sỹ Y học, 2004, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): ............ 

................. Phó giáo sư Y học, 2016, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương... 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: ...Ký sinh trùng y học......................................................... 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm):  

 Phó hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn 
trùng Trung ương 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó hiệu trưởng........................................................................... 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

Từ năm 2018 đến nay tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn 
trùng Trung ương. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

.................................................................................................................................... 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

.................................................................................................................................... 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 01 sách chuyên khảo. Và tham gia biên soạn 02 giáo trình và 
09 sách chuyên khảo  . 

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 
thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, 
chỉ số trích dẫn). 

TT Chủ biên/Tham gia Tên sách Nhà Xuất bản Năm Mã ISBN 

01 
PGS.TS Nguyễn Thu Hương 
PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh 

Một số bệnh giun 
thường gặp ở trẻ em và 

biện pháp phòng ngữ 

Nhà Xuất bản Y 

học 

 

2017 
978-604-66-2597-1 
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TT Tham gia Tên sách Nhà Xuất bản Năm Mã ISBN 

02 
TS. Trần Thị Như Mai,  
TS. Phạm Quang Thái 

Ký sinh trùng Y học 
Nhà Xuất bản 

Y học 
2016 

978-604-66-1888-1 

03 PGS.TS.Trần Thanh Dương 
Dịch tễ học Ký sinh trùng Y 

học 

Nhà Xuất bản 

Y học 
2015 

978-604-66-1469-2 

04 

PGS.TS Nguyễn Thị Liên 
Hương 

Tình hình kháng hóa 
chất, chế phẩm diệt côn 
trùng dùng trong gia 
dụng và y tế tại Việt Nam 

Nhà Xuất bản 
Y học 

2015 978-604-66-2010-
5 

05 
PGS.TS Nguyễn Thị Liên 
Hương 

Hướng dẫn kỹ thuật xây 
dựng nhà tiêu hợp vệ 
sinh 

Nhà Xuất bản 
Y học 

2015 978-604-66-2013-6 

06 PGS.TS.Trần Thanh Dương 
Quy trình xét nghiệm chuẩn 

Sốt rét – KST – CT tập 1. 

Nhà Xuất bản Y 

học 
2015 

978-604-66-0951-3 

07 PGS.TS.Trần Thanh Dương 

Quy trình xét nghiệm chuẩn 

Sốt rét, Kí sinh trùng, Côn 

trùng - tập 2. 

Nhà Xuất bản Y 

học 
2016 

978-604-66-1908-6 

08 PGS.TS.Trần Thanh Dương 

Quy trình xét nghiệm chuẩn 

Sốt rét, Kí sinh trùng, Côn 

trùng - tập 3 

Nhà xuất bản Y học 2017 

978-604-66-2436-3 

09 PGS.TS.Trần Thanh Dương 

Quy trình xét nghiệm chuẩn 

Sốt rét, Kí sinh trùng, Côn 

trùng - tập 4 

Nhà xuất bản Y học 2018 

978-604-66-3182-8 

10 PGS.TS.Trần Thanh Dương 

Quy trình xét nghiệm chuẩn 

Sốt rét, Kí sinh trùng, Côn 

trùng - tập 5 

Nhà xuất bản Y học 2019 

978-604-66-4036-3 

11 PGS.TS.Trần Thanh Dương 

Quy trình xét nghiệm chuẩn 

Sốt rét, Kí sinh trùng, Côn 

trùng - tập 6 

Nhà xuất bản Y học 2019 

978-604-66-4037-0 

12 PGS.TS.Trần Thanh Dương 

Mô tả hình thái học và nhận 

dạng một số giun tròn ký 

sinh ở đường tiêu hóa trên 

người tại Việt Nam. 

Nhà Xuất bản Y  

học 
2017 

978-604-66-2800-2 

 

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a) Tổng số đã công bố: 72 bài báo tạp chí trong nước; 15 bài báo tạp chí quốc tế. 

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 
thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số IF và 
chỉ số trích dẫn - nếu có): 

- Trong nước: .........36.................................................................................................... 

- Quốc tế: .................12.................................................................................................. 

TT Tác giả Tên bài báo, báo cáo khoa học Tên tạp chí, kỷ yếu IF ISBN 

Năm 
công 

bố 

1 

Huong T. Nguyen, Giang D 
Nguyen, Lien H T, Tran 

Thanh Dương 

Prevalence of and Factors Associated 
with Human Trichinellois in 20 Villages 
in Four Endemic Provinces of Vietnam 

from May 2015 to June 2016: Post-
survey after outbreak in communities  

Conference: The 8 th 
TEPHINET Bi-Regional 
Scientific Conference in  
Siem Reap, Cambodia 
28 Nov  to 2 Dec  2016 1 

Poster-
Astract 

P77 2016 
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TT Tác giả 

Tên bài báo, báo cáo khoa 

học Tên tạp chí, kỷ yếu IF ISBN 

Năm 

công bố 

2 

Santosh Georgea, Peter 
Geldhof , Marco Albonicoc, 
Shaali M. Ame, Jeffrey M. 

Bethonyf, Dirk Engels, 
Zeleke Mekonnen , Antonio 
Montresor , Sopheak Hem , 

Louis-Albert Tchuem-
Tchuent, Nguyen Thu 

Huong, Gagandeep Kang, 
Jozef Vercruysse and 

Bruno Leveck 

The molecular speciation of 
soil-transmitted helminth eggs 
collected from school children 
across six endemic countries 

Trans R Soc Trop Med 
Hyg 2.68 

1878-
3503 2017 

3 

Bruno Levecke, …. Tran 
Thanh Duong, Nguyen Thu 
Huong, Ahmed Zeynudin, 

and Jozef Vercruysse. 
Assessment of Anthelmintic 
Efficacy of Mebendazole in 

School Children in Six 
Countries where Soil-

Transmitted Helminths Are 
Endemic 

Plos Neglected Tropical 
Diseases (online) 

4.446 
1935-
2735  2014 

4 

Thach Dang Thi Cam, 
Huong Nguyen Thu, Dung 

Do Trung, Shoji Uga, 
Yasuyuki Morishima, 
Hiromu Sugiyama, 

Masanori Kawanaka, 
Hiroshi Yamasaki 

A human case of 
subcutaneous dirofilariasis 

caused by Dirofilaria repens in 
Vietnam: histologic and 
molecular confirmation.  

Parasitology Research 
- Springer (online) 

2.098 
1432-
1955  2014 

5 

Nga Vu Thi, Dung Do 
Trung, Amber 

Litzroth,Nicolas Praet, 
Huong Nguyen Thu, Hien 

Nguyen Thu,Hung 
NguyenManh, and Pierre 

Dorny 

The Hidden Burden of 
Trichinellosis in Vietnam: A 

Postoutbreak Epidemiological 
Study 

Hindawi Publishing 
Corporation: BioMed 

Research International 
(online) 

1.579 
2314-
6141  2010 

6 

Nguyen Thu Huong, 
Nguyen Thi Hong Lien, 

Nguyen Thi Hong Ngoc, Le 
Thi Hong Hanh and Tran 

Thanh Duong 

Human  Trichinosis  in  rural  
area  mountainous provinces 

in Vietnam in 2015-2016 

Global Journal of 
Infectious Diseases 

and Clinical Research 0.75 
2455-
5363 2017 

7 

Nguyen Thu Huong, 
Nguyen Luong Tinh, Tran 

Thanh Dương 

Worm infections and Anaemia 
among Preschool Children in 

Thanh Hoa and Ha Giang 
provinces in Vietnam, 2015 

The 9th Tephinet 
Global Scientific 

Conference in August 
7-11, 2017 Chaing Mai, 

Thailand 1 

Poster-
Astract 
ID 1339 2017 

8 

Tran Thanh Duong, 
Nguyen Thu Huong, Le 
Thi Hong Hanh, Nguyen 

Luong Tinh 

Intestinal helminth infections 
and Anaemia among 

Preschool Children in two 
northern mountainous 

provinces in Vietnam, 2015 

The National scientific 
conference on 

infectious diseases, 
HIV/AIDS and the 8th 
Asean conference on 
tropical medicine and 

parasitology Nha Trang 
July 26-29, 2018 1 

0866-
7829 2018 
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TT Tác giả 

Tên bài báo, báo cáo khoa 

học Tên tạp chí, kỷ yếu IF ISBN 

Năm 

công bố 

9 

Tran Thanh Duong, Nguyen Thu 
Huong, Le Thi Hong Hanh, Nguyen 

Luong Tinh 

Intestinal helminth infections 
and Anaemia among 

Preschool Children in two 
northern mountainous 

provinces in Vietnam, 2015 

Vietnam Journal of 
infectious diseases  

The national scientific 
conference on 

infectious diseases, 
HIV/AIDS and the 8th 
Asean conference on 
tropical medicine and 

parasitology Nha Trang 
July 26-29, 2018 0.75 

0866-
7829 2018 

10 

Nguyen Thu Huong, Nguyen Thi 
Thanh Huyen, Nguyen Thi Huong 

Binh, Tran Thanh Duong 

Prevalance and risk factors 
for Clonorsis 

senisis/Opisthorchis 
viverrini and minute 

intestinal fluke infections in 
residents of Bac Giang and 
Binh Dinh provinces, 2016-

2017 

Vietnam Journal of 
infectious diseases  

The national scientific 
conference on 

infectious diseases, 
HIV/AIDS and the 8th 
Asean conference on 
tropical medicine and 

parasitology Nha Trang 
July 26-29, 2018 0.75 

0866-
7829 2018 

11 

Duong Duc Hieu, Bui Khanh Linh, 
Nguyen Thu Huong, Tran Thanh 

Duong, Nguyen Thị Huong Binh, 

Eiji Nagayasu, Haruhiko Maruyam, 
Ayako Yoshida, Nariaki Nonaka 

Phylogenetic relationship 
between Ancylostoma 

ceylanicum populations 
found in dogs and humans 

in Vietnam  

Vietnam Journal of 
infectious diseases  

The national scientific 
conference on 

infectious diseases, 
HIV/AIDS and the 8th 
Asean conference on 
tropical medicine and 

parasitology Nha Trang 
July 26-29, 2018 0.75 

0866-
7829 2018 

12 

Nguyen Thu Huong, Nguyen Thi 
Hong Ngoc, Nguyen Thi Huong 
Binh, Nguyen Thi Thanh Huyen, 

Tran Thanh Duong, Kazuko 
Miyamoto 

Application of Realtime PCR 
and environmental DNA 
analysis for the detection 

of Opisthorchis viverrini and 
Clonorsis seninsis DNA in 

water samples and 
sedimentation feces 

Vietnam Journal of 
infectious diseases  

The national scientific 
conference on 

infectious diseases, 
HIV/AIDS and the 8th 
Asean conference on 
tropical medicine and 

parasitology Nha Trang 
July 26-29, 2018 0.75 

0866-
7829 2018 

13 

Tran thu Hue Van, Le Dinh Vinh 
Phuc, Nguyen Thu Huong, Huynh 

Hong Quang 

Species identification of 
Gnathostoma spp Owen 

1836 by molecular marker 
on a case of cutaneous 

larva migrans 

Vietnam Journal of 
infectious diseases  

The national scientific 
conference on 

infectious diseases, 
HIV/AIDS and the 8th 
Asean conference on 
tropical medicine and 

parasitology Nha Trang 
July 26-29, 2018 1 

0866-
7829 2018 

14 

Tran Thi Hue Van, Phan Anh Tuan, 
Nguyen Thanh Liem, Huynh Hong 

Quang, Nguyen Thu Huong 

A case report of pseudo-
larva migrants with hair 
fragments on the foot 

Global journal for 
research analysis 

5.156 

2277 - 
8160 

 2018 

15 

Tran Thanh Duong, Nguyen Thu 

Huong*, Nguyen Thị Hong Ngoc, 

Nguyen Thanh Huyen, Nguyen Thi 
Huong Binh 

Application of realtime PCR 
and environmental DNA 

analysis for 
detecting minute flukes 

Global journal for 
research analysis 

5.156 

2277 - 
8160 

 2018 
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2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ trở 
lên) 

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 14 cấp cơ sở. 

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 
nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản lý đề tài, 
trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

TT Tên đề tài Trong nước 

Lĩnh 
vực 

nghiên 
cứu 

Loại 
hình 

nghiên 
cứu 

CN/ĐCN/
TVC 

Cấp công 
nhận 

Thời gian 
TH 

Năm 
NT và 
KQNT 

1 

Nghiên cứu chế tạo bộ kit 
LAMP để chẩn đoán ký sinh 
trùng sốt rét, sán lá gan lớn, 
sán lá gan nhỏ, giun lươn 
đường ruột tại thực địa. 

Sinh học 
phân tử 

Cơ bản TVC Quốc gia 
2017-
2019 

Đang 
thực 
hiện 

2 

Nghiên cứu thực trạng nhiễm 
giun xoắn Trichinella spp. tại 
một số tỉnh miền Bắc, 2014 - 
2015 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản Thư ký Cấp Bộ 
2015-
2017 

4/10/2
017 

khá 

3 

Nghiên cứu một số đặc điểm 
sinh thái, thành phần loài, vai 
trò truyền bệnh của vector sốt 
xuất huyết Dengue ở một số 
tỉnh phía Bắc, giai đoạn 2014 - 
2015 

Côn 
trùng 

Cơ bản TVC Cấp Bộ 
2016-
2018 

15/6/2
018 

Xuất 
sắc 

4 

Nghiên cứu hoàn thiện bộ sinh 
phẩm ELISA phát hiện kháng 
thể sán lá gan lớn (Fasciola 
gigantica) 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản 

Chủ trì Cấp cơ sở 

2015-

2016 

 

Đạt 
Xuất 
sắc 

5 

Thực trạng tình hình nhiễm giun 
truyền qua đất ở trẻ từ 12 đến 
60 tháng tuổi tại 02 tỉnh Miền 
Bắc, Việt Nam năm 2015 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản 

Chủ trì Cấp cơ sở 2015 

 

Đạt 
Xuất 
sắc 

6 

Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện 

khóa định loại hình thể trứng và 

con trưởng thành giun đũa, giun 

tóc, giun móc, giun kim ký sinh 

trên người, năm 2015 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản 

Chủ trì Cấp cơ sở 2015 

 

Đạt 
Xuất 
sắc 

7 

Nghiên cứu xây dựng quy trình 

chẩn đoán bệnh nhiễm giun đầu 

gai bằng kỹ thuật lai thấm 

protein WB năm 2016 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản 

Thành 
viên 

Cấp cơ sở 2016 

 

Đạt 
Xuất 
sắc 

8 

Nghiên cứu một số đặc điểm 

dịch tễ, sinh học phân tử của 

sán lá nhỏ tại Bắc Giang và 

Bình Định năm 2016-2017 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản 

Thành 
viên 

Cấp cơ sở 2018 

 

Đạt 
Khá 

9 

Thực trạng và nhu cầu đào tạo 
nhân lực xét nghiệm tại các cơ 
sở y tế công trên địa bàn Hà 
Nội năm 2019 

Đào tạo 
Cơ bản 

Thành 
viên 

Cấp cơ sở 2019 

 

Đạt 
Khá 
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TT Tên đề tài Trong nước 

Lĩnh 
vực 

nghiên 
cứu 

Loại 
hình 

nghiên 
cứu 

CN/ĐCN/
TVC 

Cấp công 
nhận 

Thời gian 
TH 

Năm 
NT và 
KQNT 

11 

Đánh giá thực trạng và đề xuất 
khung chương trình đào tạo mã 
ngành điều dưỡng tại Trường 
Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ 
năm 2020 

Đào tạo 
Cơ bản 

Thành 
viên 

Cấp cơ sở 2020 

 

Đang 
tiến 

hành 

12 

Nghiên cứu xây dựng bộ sinh 
phẩm chẩn đoán nhanh nhiễm 
sán lá gan lớn Fasciola spp ở 
người 2019-2020 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản 

ĐCN Cấp cơ sở 

2019-

2020 

 

Đang 
tiến 

hành 

 

c) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 2010-2014 (tên đề tài, mã số, thời 
gian thực hiện, cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

TT Tên đề tài Trong nước 

Lĩnh vực 

nghiên 

cứu 

Loại hình 

nghiên 

cứu 

CN/ĐCN/T
VC 

Cấp công 

nhận 

Thời gian 

TH 

Năm NT 
và 

KQNT 

1 

Nghiên cứu cơ cấu, thành phần loài và 

phân bố các loài sán ở Việt Nam và 

các biện pháp phòng chống 

Ký sinh 
trùng Cơ bản TVC 

Bộ Khoa 

học công 

nghệ 

2007-2009 Đạt Khá 

3 

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ 

học bệnh sán lá gan lớn và hiệu quả 

điều trị Triclabendazole 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản CN  2009-2011 

Đạt 

Xuất 

sắc 

5 

Đánh giá hiệu lực thuốc tẩy giun 

Albendazole trên học sinh tiểu học tại  

Thái Nguyên và Tuyên Quang. 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản CN Cấp cơ sở 2009-2010 

 
Đạt Khá 

6 

Đánh giá hiệu lực thuốc tẩy giun 

Mebendazole trên học sinh tiểu học tại  

Điện Biên và Cao Bằng 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản CN Cấp cơ sở 2011-2012 

Đạt 

Xuất 

sắc 

7 
Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu của bộ 

sinh phẩm chuẩn đoán sán lá gan lớn 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản ĐCN Cấp cơ sở 2012-2013 

 
Đạt Khá 

8 

Nghiên cứu phát triển bộ sinh phẩm 

chẩn đoán miễn dịch bệnh sán lá gan 

lớn (Fascioliasis). 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản Chủ trì Cấp cơ sở 
2013-2014 

 

 Đạt 

Xuất 

sắc 

9 

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ 

nhiễm Toxocara trên cộng đồng và 

thay đổi hiệu giá kháng nguyên trên 

bệnh nhân có biểu hiện dị ứng tại 

bệnh viện. 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản Chủ trì Cấp cơ sở 
2013-2014 

 

 Đạt 

Xuất 

sắc 
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TT Tên đề tài Trong nước 

Lĩnh vực 

nghiên 

cứu 

Loại hình 

nghiên 

cứu 

CN/ĐCN/T
VC 

Cấp công 

nhận 

Thời gian 

TH 

Năm NT 
và 

KQNT 

10 

Xây dựng qui trình chuẩn xét nghiệm 

chuẩn đoán ký sinh trùng ô nhiễm thực 

phẩm 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản 
Đồng chủ 

trì 
Cấp cơ sở 

2013-2014 

 
Đạt 

11 

Đánh giá thực trạng nhiễm và hiệu quả 

phòng chống một số loài sán lá tại 

miền Bắc Việt Nam năm 2013-2014 

Ký sinh 
trùng 

Cơ bản 
Thư ký đề 

tài 
Cấp cơ sở 

2013-2014 

 

 Đạt 

Xuất 

sắc 

12 

Nghiên cứu xây dựng các phòng thí 

nghiệm của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-

Côn trùng Trung ương đạt chuẩn theo 

hệ thống Quản lý chất lượng ISO/IEC 

Quản lý Cơ bản Thành viên Cấp cơ sở 
2014 

 

 Đạt 

Xuất 

sắc 

13 

Nghiên cứu xây dựng các quy trình 

chuyên môn chuẩn (SOPs) cho các 

phòng thí nghiệm của Viện Sốt rét-Ký 

sinh trùng-Côn trùng Trung ương 

Quản lý Cơ bản 

Thành viên Cấp cơ sở 
2014 

 

 Đạt 

Xuất 

sắc 

Danh sách đề tài/dự án hợp tác quốc tế: 

TT Tên đề tài/dự án hợp tác CN/ĐCN/TVC 
Thời gian 

thực hiện 
Nguồn Năm NT 

1 

Nghiên cứu đánh giá bộ sinh phẩm 
PCR-NALFIA dùng để xét nghiệm 
Plasmodium falciparum, P. vivax và 

pan-Plasmodium ở Việt Nam. 

TVC 2015-2016 
Công ty Q-
Bioanalytic tài 
trợ 

Đã hoàn 
thành và 
báo cáo 

nhà tài trợ 

2 

Tình hình nhiễm giun truyền qua đất 
và thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh sản 
15-45 tại một số điểm của 3 nước 
Lào, Campuchia và Việt Nam 

TVC 2009-2010 

 

Ngân hàng 
phát triển 

châu Á-ADB 
Đạt Khá 

3 
Dự án Phòng chống giun sán do 
WHO hỗ trợ- Phần Giun truyền qua 
đất 

Chủ trì hoạt 
động  2010-2015 WHO 

Đã hoàn 
thành và 
báo cáo 

nhà tài trợ 

4 
Dự án Phòng chống các bệnh truyền 
nhiễm khu vực tiểu vùng sông 
Mêkông - Phần Giun truyền qua đất 

Chủ trì hoạt 
động  2010-2015 ADB 

Đã hoàn 
thành và 
báo cáo 

nhà tài trợ 

 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- Tổng số có: 0 sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có: 0 tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có: 0 thành tích huấn luyện, thi đấu 

b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích 
huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, tên cơ quan 
cấp): 

.................không..................................................................................................................... 
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2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

a) Tổng số: 06 NCS đã hướng dẫn chính 

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 
thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm bảo vệ thành 
công, vai trò hướng dẫn): 

1) Nguyễn Thị Thanh Huyền (K7 - 2018), đã tốt nghiệp, hướng dẫn chính 

2) Nguyễn Thị Hồng Liên (K6- 2019),  đã tốt nghiệp, hướng dẫn phụ 

3) Trần Thị Hồng Vân (K7 - 2019), đã tốt nghiệp, hướng dẫn phụ 

 

3. Các thông tin khác 

3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, sách 
chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi 
đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp chí, thông tin trích dẫn...): 

Danh mục các bài báo công bố trước  

TT Tên tác giả Tên bài báo 

Đăng trên tạp chí 

hoặc kỷ yếu khoa 

học 

Điểm 

Tạp 

chí 
 

Năm 
công 
bố 

1 Nguyễn Thu Hương 

Nguy cơ ô nhiễm ký sinh 

trùng trong thưc phẩm 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

2 Nguyễn Thu Hương 

Nguy cơ gia tăng bệnh 

truyền từ động vật sang 

người 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

3 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Lương Tình 

Tình hình nhiễm giun 

truyền qua đất  ở trẻ từ 

12-60 tháng tuổi tại Lai 

Châu 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

4 

Nguyễn Thu Hương, 

Trần Thanh Dương 

Thực trạng và một số yếu 

tố nguy cơ nhiễm giun 

truyền qua đất trong cộng 

đồng dân cư ven biển và 

miền núi phía Bắc năm 

2014 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

5 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Thu Hiền, 

Trần Thanh Dương 

Độ nhạy, độ đặc hiệu bộ 

sinh phẩm chẩn đoán miễn 

dịch sán lá gan lớn trên 

người tại Viện Sốt rét-Ký 

sinh trùng-Côn trùng Trung 
ương năm 2014 

Báo cáo Khoa 
học toàn văn Hội 

nghị Ký sinh trùng 

học toàn quốc lần 

thứ 42, Cửa lò, 

Nghệ An, 2-

3/4/2015. Nhà 
xuất bản Khoa 

học tự nhiên và 

công nghệ. 0.75 

978-
604- 
913-

380-0 2015 

6 

Trần Thanh Dương , Vũ 

Thị Nga và Nguyễn Thu 

Hương 

Dịch giun xoắn 

(trichinellosis) tại miền núi 

phía bắc việt nam, giai 

đoạn 1970-2013/Human 

Trichinellosis in the 

Công trình nghiên 
cứu khoa học-

Báo cáo tại Hội 

nghị khoa học 

toàn quốc chuyên 0.75 

978-
604-
66-

0950-
6 2015 
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mountainous provinces 
Northern Vietnam, period 

1970-2013 

ngành Sốt rét-Ký 

sinh trùng - Côn 
trùng năm 2015. 
Nhà xuất bản Y 

học 

7 

Nguyen Thu Huong, Tran 
Thanh Duong, Nguyen 

Thi Lien Huong 

Diagnosis of human 
Fascioliasis using crude 

adult worm and 
Excretory/Secretory 

Fasciola Antigens by FAS-
ELISA NIMPE 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

8 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Lương Tình, 

Nguyễn Thị Liên Hương 

Thực trạng và yếu tố nguy 

cơ nhiê ̃m giun đường ruô ̣t 

ở trẻ em từ 12 - 60 tháng 

tại Thanh Hoá và Hà Giang 

năm 2015. 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2016 

9 

Nguyễn Thu Hương, Lê 

Ngọc Tuyến và Trần 

Thanh Dương 

Ứng dụng cột lọc Protein 

Vivaspin2 trong tinh chiết 

kháng nguyên chất tiết sán 

lá gan lớn tại Viện Sốt rét-

Ký sinh trùng-Côn trùng 
Trung ương 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2016 

10 

Nguyễn Thu Hương, Lê 

Ngọc Tuyến, Nguyễn 

Thị Liên Hương và cs 

Thực trạng nhiễm sán lá 

gan nhỏ và một số yếu tố 

liên quan tại các xã huyện 

Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình 

(2013-2014) 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2016 

11 

Nguyễn Thu Hương, 

Trần Thanh Dương, 

Nguyễn Thanh Long, 

Phạm Văn Thân 

Bệnh ký sinh gây tổn 

thương gan hay gặp: giun 

đũa chó mèo (toxocariasis) 
và sán dây chó 

(echinococcosis) ở việt 

nam/ The current status of 
zoonotic diseases liver 
lesion Toxocariasis and 

Echinococcosis 

Công trình nghiên 
cứu khoa học-

Báo cáo tại Hội 

nghị khoa học 

toàn quốc chuyên 

ngành Sốt rét-Ký 

sinh trùng - Côn 
trùng năm 2015. 
Nhà xuất bản Y 

học 0.75 

978-
604-
66-

0950-
6 2015 

12 

Nguyễn Thu Hương, 

Trần Thanh Dương, 

Nguyễn Mạnh Hùng và 

CS 

Hiệu quả can thiệp phòng 

chống giun sán đường 

ruột tại cộng đồng 4 tỉnh 

Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa 

Bình và Bắc Giang (2013-

2014) 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

13 

Nguyen Thi Hong Ngoc, 
Nguyen Thi Huong Binh, 
Nguyen Thu Huong, Tran 

Thanh Duong 

Development of a REAL-
TIME PCR assay for 

detection and 
quantification of 

Plasmodium falciparum, 
Plamodium vivax, 

Plasmodium malariae for 
routine clinical diagnosis 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

14 Trần Thị Kim Chi, 
Bệnh giun móc 

Ancylostoma ceylanicum Tạp chí phòng 0.75 
0868- 
3735 2016 
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Nguyễn Thu Hương, Lê 

Ngọc Tuyến và Nguyễn 

Thị Liên Hương 

trên người: một bệnh ký 

sinh trùng mới nổi 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 

15 

Lưu Thị Kim Oanh, Cao 

Bá Lợi, Nguyễn Thu 

Hương, Lê Minh Giáp 

Thực trạng nhiễm khuẩn 

đường sinh sản ở phụ nữ 

tuổi sinh đẻ tại huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam, năm 

2015 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2016 

16 

Nguyễn Thu Hương, 

Trần Thanh Dương, 

Nguyễn Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thị Hương Bình 

và cộng sự 

Nghiên cứu đánh giá sán 

lá gan lớn tại bốn tỉnh 

Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc 

Giang, Hòa Bình, năm 
2013-2014 

Công trình nghiên 
cứu khoa học-

Báo cáo tại Hội 

nghị khoa học 

toàn quốc chuyên 

ngành Sốt rét-Ký 

sinh trùng - Côn 
trùng năm 2015.  0.75 

978-
604-
66-

0950-
6 2015 

17 

Trần Thị Kim Chi, Trần 

Thị Huệ Vân, Lê Thị 
Xuân, Phan Anh Tuấn, 

Nguyễn Thu Hương 

Mối liên quan giữa tình 

trạng nhiễm giun móc với 

thiếu máu của người dân 

tại xã Bến Củi – huyện 

Dương Minh Châu – tỉnh 

Tây Ninh, năm 2012 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

18 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Lương Tình, 

Nguyễn Đức Thủy, 

Nguyễn Thị Đức, Vũ Thị 
Trang 

Thực trạng  nhiễm và thiếu 

máu do giun móc/mỏ trong 

cộng đồng tại Thanh Hóa 

và Lào Cai năm 2014 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

19 

Nguyen Thu Huong, 
Nguyen Thi Huong Binh, 
Nguyen Thi Hong Ngoc, 

Pham Ngoc Dong, 
Nguyen Thi Lien Huong 

A human subcutaneous 
under eye puffiness 

Dirofilariasis case caused 
by Dirofilaria repens in 

Vietnam 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

20 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Lương Tình, 

Nguyễn Thị Liên Hương 

và Cộng sự 

Nghiên cứu một số đặc 

điểm hình thể trứng và con 

giun đũa, giun tóc, giun 
móc và giun kim trưởng 

thành trên người Việt 

Nam, năm 2015 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2016 

21 

Huynh Hong Quang, 
Nguyen Van Chuong, 
Nguyen Xuan Quang, 

Nguyen Thi Lien Hanh, 
Nguyen Thu Huong, 

Phan Văn Trong 

Efficacy assessment of 
dihydroartemisinin-

piperaquin and chloroquin 
in treatment for 
uncomplicated 

Plasmodium falciparum 
and Plasmodium  vivax 
malaria respectively in 
some areas of central-

western highland Vietnam 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

22 

Nguyen Thi Hong Ngoc, 
Nguyen Huong Binh, Vu 
Duc Chinh, Nguyen Thu 

Huong, Truong Van 
Hanh, Susuke Nakazawa 

REAL-TIME PCR assay for 
dectection of Plasmodium 

vivax, Plasmodium 
falciparum and 

Plasmodium.malariae 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 
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infection in Field-collected 
Anophelines 

23 

Phạm Thị Hằng, Nguyễn 

Hồng Hải, Nguyễn Thu 

Hương, Trịnh Thị Tuyết, 

Lê Thùy Dung, Vũ Thị 
Hiền 

Đánh giá mức độ và tỷ lệ 

nhiễm vi khuẩn hiếu khí 

tổng số, Escherichia coli 

và Staphylococcus aureus 
trong một số nhóm thực 

phẩm  tươi sống tại chợ 

đầu mối Long Biên, Hà 

Nội, năm 2015 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2016 

24 

Trần Thanh Dương, 

Nguyễn Thị Hương 

Bình, Hồ Đình Trung, 

Nguyễn Thu Hương, Tạ 

Văn Thông, Nguyễn Thị 
Hồng Ngọc, Đào Thị 

Thanh Chung 

Xây dựng và áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng 

tuan thủ ISO 15189 và ISO 

17025 tại Viện Sốt rét-Ký 

sinh trùng-Côn trùng Trung 
ương 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

25 

Trần Thanh Dương, 

Nguyễn Thị Hương 

Bình, Tạ Văn Thông, 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc, 

Phạm Thị Hằng, Đào Thị 
Thanh Chung 

Kinh nghiệm xây dựng các 

quy trình thao tác chuẩn 

(SOPs) tại Viện Sốt rét-Ký 

sinh trùng-Côn trùng Trung 
ương 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

26 

Trần Thanh Dương, 

Nguyễn Thị Hương 

Bình, Hồ Đình Trung, Tạ 

Văn Thông, Nguyễn Thu 

Hương, Nguyễn Thị 
Hồng Ngọc, Phạm Thị 
Hằng, Phạm Thanh Hà 

Thực hành tốt lâm sàng 

cớ sở để xây dựng phòng 

xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 

ISO 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2015 

27 

Tran Thanh Duong, 
Nguyen Thu Huong, Le 
Thi Hong Hanh, Nguyen 

Luong Tinh 

Intestinal helminth 
infections and Anaemia 

among Preschool Children 
in two northern 

mountainous provinces in 
Vietnam, 2015 

Vietnam Journal 
of infectious 

diseases  
The national 

scientific 
conference on 

infectious 
diseases, 

HIV/AIDS and the 
8th Asean 

conference on 
tropical medicine 
and parasitology 
Nha Trang July 

26-29, 2018 0.75 
0866- 
7829 2018 

28 

Nguyen Thu Huong, 
Nguyen Thi Thanh 
Huyen, Nguyen Thi 

Huong Binh, Tran Thanh 
Duong 

Prevalance and risk factors 
for Clonorsis 

senisis/Opisthorchis 
viverrini and minute 

intestinal fluke infections in 
residents of Bac Giang and 
Binh Dinh provinces, 2016-

Vietnam Journal 
of infectious 

diseases  
The national 

scientific 
conference on 

infectious 0.75 
0866- 
7829 2018 
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2017 diseases, 
HIV/AIDS and the 

8th Asean 
conference on 

tropical medicine 
and parasitology 
Nha Trang July 

26-29, 2018 

29 

Duong Duc Hieu, Bui 
Khanh Linh, Nguyen Thu 

Huong, Tran Thanh 
Duong, Nguyen Thị 

Huong Binh, Eiji 
Nagayasu, Haruhiko 

Maruyam, Ayako 
Yoshida, Nariaki Nonaka 

Phylogenetic relationship 
between Ancylostoma 

ceylanicum populations 
found in dogs and humans 

in Vietnam 

Vietnam Journal 
of infectious 

diseases  
The national 

scientific 
conference on 

infectious 
diseases, 

HIV/AIDS and the 
8th Asean 

conference on 
tropical medicine 
and parasitology 
Nha Trang July 

26-29, 2018 0.75 
0866- 
7829 2018 

30 

Nguyen Thu Huong, 
Nguyen Thi Hong Ngoc, 
Nguyen Thi Huong Binh, 

Nguyen Thi Thanh 
Huyen, Tran Thanh 

Duong, Kazuko 
Miyamoto 

Application of Realtime 
PCR and environmental 

DNA analysis for the 
detection of Opisthorchis 

viverrini and Clonorsis 
seninsis DNA in water 

samples and 
sedimentation feces 

Vietnam Journal 
of infectious 

diseases  
The national 

scientific 
conference on 

infectious 
diseases, 

HIV/AIDS and the 
8th Asean 

conference on 
tropical medicine 
and parasitology 
Nha Trang July 

26-29, 2018 0.75 
0866- 
7829 2018 

31 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Trần Thanh Dương 

Thực trạng nhiễm giun 

xoắn và hiệu quả can thiệp 

phòn chống trên cộng 

đồng một số tỉnh miền núi 

phía Bắc Việt Nam (2015-

2017) 

Kỷ yếu Hội nghị 
ký sinh trùng Toàn 
quốc lần thứ 46 1 

978-
60-

492-
4387-

5 2018 

32 

Tran thu Hue Van, Le 
Dinh Vinh Phuc, Nguyen 
Thu Huong, Huynh Hong 

Quang 

Species identification of 
Gnathostoma spp Owen 

1836 by molecular marker 
on a case of cutaneous 

larva migrans 

Vietnam Journal 
of infectious 

diseases  
The national 

scientific 
conference on 

infectious 
diseases, 

HIV/AIDS and the 
8th Asean 1 

0866-
7829 2018 
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conference on 
tropical medicine 
and parasitology 
Nha Trang July 

26-29, 2018 

33 

Nguyễn Thị phúc, 

Nguyễn Thu Hương, 

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm và 

một số yếu tố liên quan 

đến nhiễm sán lá nhỏ tại 

xã Mai Trung, huyện Hiệp 

Hoà, tỉnh Bắc Giang, năm 

2018 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2019 

34 

Trần Thị Huệ Vân, 

Nguyễn Thu Hương, Lê 

Thị Xuân, Cao bá Lợi, 

Nguyễn Văn Chương, 

Trần Thanh Dương 

Đặc điểm lâm sàng và cận 

lâm sàng của bệnh giun 

đầu gai trên người tại 

miền Trung và miền nam 

Việt Nam (2016-2017) 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
I0868- 
3735 2019 

35 

Trần Thị Huện Vân, 

Phan Anh Tuấn. Văn Thị 
Thanh Thủy, Phạm Thi 

lệ Hoa, Nguyễn Thu 

Hương, Trần Văn Hải 

Báo cáo trường hợp hội 

chứng ấu trùng di chuyển 

dưới da 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2019 

36 

Trần Thanh Dương, 

Nguyễn Thu Hương 

Tình hình nhiễm ấu trùng 

giun đũa chó mèo trên 
cộng đồng dân cư tỉnh Hà 

Tĩnh và Thanh Hóa, năm 
2013 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2014 

37 
Nguyen Thu Huong, 

Nguyen Van Tien 

Current food-borne 
trematodiasis in Southeast 

-Asia and Vietnam 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2014 

38 

Trần Thanh Dương, 

Nguyễn Thu Hương, Tạ 

Thị Tĩnh 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ 

thuật chẩn đoán mới  trên 

bệnh nhân sán lá gan lớn 

tại Viện Sốt rét-Ký sinh 

trùng-Côn trùng Trung 
ương, 2011-

2013/RESEARCH 
APPLICATED THE 

TECHNICAL  
STANDARDS IN 

DIAGNOSTIC HUMAN 
FASCIOLIASIS IN  

HOSPITAL OF THE 
NATIONAL INSTITUTE OF 

MALARIOLOGY,  
PARASITOLOGY AND 

ENTOMOLOGY  
(2011-2013) 

Tạp chí Y học 

thực hành 0.75 
1859- 
1663 2014 

39 

Nguyễn Thu Hương, 

Trần Thanh Dương, Tạ 

Thị Tĩnh 

Tình hình nhiễm sán lá 

gan lớn trên người tại 

nghệ an và so sánh các bộ 

sinh phẩm chẩn đoán miễn 

dịch 

Tạp chí Y học 

thực hành 0.75 
1859- 
1663 2014 
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40 

Nguyễn Mạnh Hùng, 

Trần Thanh Dương, 

Nguyễn Thu Hương 

Tình hình nhiễm giun sán 

đường ruột tại 4 tỉnh Nghệ 

An, Thanh Hóa, Hòa Bình 
và Bắc Giang 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2014 

41 

Nguyễn Thu Hương, 

Trần Thanh Dương, 

Phạm Văn Thân 

Hiệu lực của benzimidazol 

carbamat đối với nhiễm 

giun truyền qua đất tại 

cộng đồng/Monitoring 

efficacy of beimidazol 
carbamat for the treament 

of soil transmitted 
helminths 

Tạp chí Y học 

thực hành 0.75 
1859- 
1663 2014 

42 

Nguyễn Thu Hương, 

Phạm Thị Thu Hoài, Lê 

Xuân Hùng, Trần Thanh 

Dương 

Yếu tố nguy cơ lây nhiễm 

Toxocara trên trẻ em tiểu 

học tại Yên Lạc, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, 

năm 2014 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2014 

43 

Phạm Thị Thu Hoài, 

Nguyễn Thu Hương, Lê 

Xuân Hùng, Trần Thanh 

Dương 

Thực trạng nhiễm giun đũa 

chó mèo ở trẻ em tiểu học 

xã Yên Lạc, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa , 

năm 2014 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2014 

44 

Nguyễn Thu Hương, 

Huỳnh Hồng Quang, 

Trần Thanh Dương, 

Nguyễn Văn Chương 

Tổng hợp và cập nhật y 

văn thế giới về bệnh ký 

sinh trùng  giun lươn ở 

người: căn bệnh nhiệt đới 

bị lãng quên? 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 

0868- 

2014 

45 

Huỳnh Hồng Quang, 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Văn Chương, 

Trần Thanh Dương 

Viêm màng não tăng bạch 

cầu ái toan do ký sinh 

trùng: Thách thức trong 

chẩn đoán và quản lý ca 

bệnh 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 

3735 

2014 

46 

Lê Ngọc Lượng, Đỗ 

Thanh Tùng, Nguyễn 

Trọng Hải, Vũ Nhật Tân 

và Nguyễn Thu Hương 

Đánh giá tình trạng nhiễm 

giun trẻ em từ 24 - 60 

tháng tuổi và các yếu tố 

liên quan tại huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa năm 

2012 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 

0868- 

2014 

47 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Trung Tuyến, 

Nguyễn Thanh Long, 

Nguyễn Minh An, Phạm 

Văn Thân 

Triệu chứng lâm sàng 

ngoại khoa bệnh kén nang 

do sán dây chó 
(Echinococcosis) 

Tạp chí Y học 

thực hành 0.75 

3735 

2014 

48 

Nguyen Thi Hoang Yen, 
Nguyen Thu Huong, 

Nguyen Thi Hong Ngoc, 
Nguyen Thi Huong Binh, 

Tran Thanh Duong 

Molecular identification 
of Fasciola spp. in cattle 

and human in some 
northern provinces of Viet 

Nam 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 

0868- 

2014 

49 

Nguyễn Thu Hương, 

Trần Thanh Dương 

Thực trạng nhiễm ấu trùng 

giun đũa chó mèo trên 
người và các yếu tố nguy 

cơ tại cộng đồng dân cư, 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 

3735 

2013 
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huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh, năm 2013 

50 
Tran Thanh Duong and 

Nguyen Thu Huong 

Oral therapy cure in human 
Strongyloidiasis – a case 
study in north of vietnam 

2012 

Journal of malaria 
and parasite 

diseases control 0.75 

0868- 

2013 

51 

Nguyễn Thu Hương và 

Trần Thanh Dương 

Nghiên cứu mô tả trường 

hợp bệnh sán lá gan nhỏ 

lạc chỗ hiếm gặp bằng 

phương pháp sinh học 

phân tử tại Hà Nội, năm 

2013/REPORT CASE: 
ACUTE NODULE 

CAUSED BY  
CLONORCHIS SINENSIS 

Tạp chí Y học 

thực hành 0.75 
1859- 
1663 2013 

52 

Trần Thanh Dương, 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Hương Bình 

Dạng lai trong mẫu sán lá 

gan lớn trên trâu bó và 

người tại Quảng Ngãi 

Tạp chí Y học 

thực hành 0.75 
1859- 
1663 2013 

53 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Nhật Lệ 

Báo cáo ca bệnh tăng 

nhiễm giun lươn điều trị 
khỏi bằng Thiabendazole 

đường uống 

Tạp chí Y học 

thực hành 0.75 
1859- 
1663 2013 

54 

Nguyễn Thu Hương, 

Trần Thanh Dương, Vũ 

Thị Nga 

Nguy cơ tiềm ẩn dịch giun 

xoắn tại miền núi phía Bắc 

Việt Nam 

Tạp chí Y học 

thực hành 0.75 
1859- 
1663 2013 

55 

Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Nguyễn Thu Hương, 

Trần Thanh Dương 

Nhiễm đơn bào đường 

ruột ở trẻ em Hà Nội và 

một sô yếu tố liên quan 

Tạp chí Y học 

thực hành 0.75 
1859- 
1663 2013 

56 

Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Nguyễn Thu Hương, 

Đặng Thị Thanh, 

Nguyễn thu Hiền, 

Dương Thị Hồng 

Tình hình nhiễm ký sinh 

trùng đường ruột ở học 

sinh tiểu học tại một số 

quận huyện thành phố Hà 

Nội, 2011-2012 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2013 

57 

Nguyen Thu Huong, Tran 
Thanh Duong, Nguyen 
Luong Tinh, Do Trung 

Dung. 

An outbreak of trichinosis 
in Dien Bien province, 

vietnam in 2013 

Journal of malaria 
and parasite 

diseases control 0.75 
0868- 
3735 2013 

58 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Lương Tình 

Tình hình nhiễm các bệnh 

giun truyền qua đất ở học 

sinh tiểu học tại tỉnh cao 

nguyên Lâm Đồng 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.5 
0868- 
3735 2012 

59 

Nguyễn Thu Hương, Đỗ 

Trung Dũng 

Tình hình nhiễm ký sinh 

trùng đường ruột của học 

sinh tiểu học tại một số 

tỉnh thành trong toàn quốc, 

năm 2011-2012 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.5 
0868- 
3735 2012 

60 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

Sử dụng kỹ thuật PCR và 

PCR-RFLP trong xác định 

loài sán lá gan lớn 

(Fasciola spp.) tại Quảng 

Ngãi 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.5 

0868- 
3735 

2012 

61 Nguyễn Thu Hương, Tạ Xác định tình trạng nhiễm Tạp chí phòng 0.5 0868- 2012 
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Thị Tĩnh, Lê Xuân Hùng san lá gan lớn ở trâu bò và 

vật chủ trung gian tại tỉnh 

Quảng Ngãi 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 

3735 

62 

Nguyễn Thu Hương, Lê 

Quang Hải, Lê Xuân 

Hùng 

Tình hình nhiễm sán lá 

gan lớn trên người tại tỉnh 

Quảng Ngãi 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.5 

0868- 
3735 

2012 

63 

Nguyễn Thu Hương, 

Đặng Thị Cẩm Thạch, 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Thí điểm mô hình phòng 

chống các bệnh giun 

truyền qua đất cho trẻ 

trước tuổi đi học từ 24 - 

60 tháng tuổi, năm 2007-

2010. 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2012 

64 

Nguyễn Thu Hương, Lê 

Xuân Hùng 

Đặc điểm hình thể trứng 

và con sán lá gan lớn tại 

tỉnh Quảng Ngãi 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2011 

65 

Nguyễn Thu Hương, Lê 

Xuân Hùng, Nguyễn 

Mạnh Hùng 

Kết hợp hình thể trứng và 

miễn dịch trong chẩn đoán 

xác định loài loài sán lá 

gan lớn 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.75 
0868- 
3735 2011 

66 

Nguyễn Thị Việt Hòa, 

Nguyễn Thu Hương,... 

Đánh giá hiệu lực thuốc 

tẩy giun albendazole trên 

học sinh tiểu học tại Thái 

Nguyên và Tuyên Quang 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.5 

ISSN 
0868-
3735 2011 

67 

Nguyễn Thị Việt Hòa, 

Uga Shji, Junichi Gyoten, 
Shinichi Noda,  Nguyen 
Thu Huong, Nguyen Thi 

Mai, NguyenThi Duc, 
Nguyen Duc Thuy, 

Yasuroni Fujimaki, and 
Nguyen Manh Hung 

Nghiên cứu nhiễm giun 

truyền qua đất ở học sinh 

tiểu học tại xã Mai Trung, 

huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc 

Giang (2005-2009) 

Công trình NCKH 
– Báo cáo tại Hội 

nghị KST lần thứ 

38, tập II, NXB Y 

học 

1  2011 

68 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Việt Hòa, Lê 

Xuân Hùng 

Đánh giá hiệu quả phát 

hiện trứng giun sán bằng 

phương pháp Ether-

Formalin cải tiến 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.5 
0868- 
3735 2010 

69 

Nguyễn Thị Việt Hòa, 

Nguyễn Thị Loan, 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Mai, Hoàng 

Văn Tân 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của quá trình tẩy giun 

hàng loạt đến sự phát triển 

thể lực ở học sinh tiểu 

học (6-11 tuổi) 

Công trình nghiên 
cứu khoa học 

Báo cáo tại hội 

nghị khoa học 

toàn quốc chuyên 

ngành sốt rét - ký 

sinh trùng-côn 
trùng giai đoạn 

2001-2005. Nhà 
xuất bản Y học 0.5 

0868- 
3735 2006 

70 

Nguyễn Thị Việt Hòa, 

Đặng Thị Cẩm Thạch, 

Nguyễn Thu Hương và 

ctv 

Một số kết quả phòng 

chống giun đường ruột ở 

học sinh tiểu học năm 

2002-2003 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.5 
0868- 
3735 2005 

71 Nguyễn Duy Toàn, Kết quả giữa kỳ hoạt động Tạp chí phòng 0.5 0868- 2004 
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Nguyễn Thị Việt Hòa, 

Nguyễn Thu Hương 

dự án phòng chống giun 

sán trong trường tiểu học 

do Tổ chức y tế thế giới 

hỗ trợ (giai đoạn 2002-

2003) 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 

3735 

72 

Nguyễn Thị Việt Hòa, 

Nguyễn Thị Loan, 

Nguyễn Thu Hương, 

Nguyễn Thị Mai, Hoàng 

Văn Tân. 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của quá trình tẩy giun 

hàng loạt đến sự phát triển 

thể lực ở học sinh tiểu 

học (6-11 tuổi) 

Tạp chí phòng 

chống bênh sốt 

rét và các bệnh ký 

sinh trùng 0.5 
0868- 
3735 2004 

 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 

...Bằng Lao động sáng Việt Nam, Quyết định 1482/QĐ-TLĐ, ngày 02/11/2015........................ 

3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số lượt 
trích dẫn (nếu có): 

................................................................................................................................................... 

3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng Anh ...........................................  

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Thông thạo .........................................................................  

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật. 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2020 

NGƯỜI KHAI 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
Nguyễn Thu Hương 


